	TRƯỜNG TH GIANG BIÊN

	HỌC KÌ I
	LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 5A3

	TUẦN HỌC THỨ 4
	Từ ngày: 25/09/2023 - Đến ngày:29/09/2022

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
25/09
	Buổi sáng
	1
	4
	Chào cờ 
	 SHDC – CĐ: Tìm hiểu luật GT đường bộ
	

	
	
	2
	7
	Tập đọc 
	Những con sếu bằng giấy
	Máy

	
	
	3
	16
	Toán
	Luyện tập chung (tr22)
	Máy, bảng phụ

	
	
	4
	4
	Đạo đức
	Có trách nhiệm về việc làm của mình (tiết 2)
	Máy

	
	Buổi chiều
	1
	4
	Kể chuyện
	Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai
	Máy

	
	
	2
	4
	Lịch Sử
	Xã hội Việt Nam cuối TK XIX đầu TK XX
	Máy

	
	
	3
	4
	Kĩ thuật
	Sử dụng điện thoại (tiết 2)
	Máy

	
	
	4
	16
	HDH
	Hoàn thành bài. Ôn luyện Tập đọc + Toán
	Máy

	3
26/09
	Buổi sáng
	1
	7
	LTVC
	Từ trái nghĩa
	Máy, bảng phụ

	
	
	2
	17
	Toán
	Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
	Máy, bảng phụ

	
	
	3
	7
	Thể dục 
	Đội hình đội ngũ – Trò chơi: “Hoàng Anh, Hoàng Yến”.
	Dụng cụ TT

	
	
	4
	7
	Tiếng Anh
	Unit 3 Where did you go on holiday? L1
	CD

	
	Buổi chiều
	1
	7
	Khoa học 
	Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì 
	Máy, tranh ảnh

	
	
	2
	17
	HDH 
	Hoàn thành bài. Ôn luyện Toán + LTVC
	Máy

	
	
	3
	4
	Âm nhạc
	Học hát bài Con chim hay hót
	Đàn organ

	
	
	4
	7
	TA Dyned
	
	

	4
27/09
	Buổi sáng
	1
	8
	Tập đọc 
	Bài ca về trái đất
	Máy

	
	
	2
	18
	Toán
	ÔT: Bảng đơn vị đo khối lượng
	Máy, bảng phụ

	
	
	3
	7
	Tin học 
	Luyện tập (Tiết 1)
	Máy

	
	
	4
	7
	TLV
	Luyện tập tả cảnh
	Máy, bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	18
	HDH 
	Hoàn thành bài. Toán + TLV
	Máy

	
	
	2
	4
	Mĩ thuật 
	Sự liên kết thú vị của các hình khối (Tiết 1)
	Màu

	
	
	3
	8
	Thể dục 
	Đội hình đội ngũ – Trò chơi: “Mèo đuổi chuột
	Dụng cụ TT

	
	
	4
	
	
	
	

	5
28/09
	Buổi sáng
	1
	8
	 LTVC 
	Luyện tập về từ trái nghĩa
	Máy, bảng phụ

	
	
	2
	19
	Toán
	Luyện tập
	Máy, bảng phụ

	
	
	3
	8
	TA Dyned
	
	

	
	
	4
	8
	Tiếng Anh
	Unit 3 Where did you go on holiday? L2
	CD

	
	Buổi chiều
	1
	4
	 Chính tả
	Nghe viết: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ
	Máy

	
	
	2
	4
	Địa lí
	Sông ngòi
	Máy, tranh ảnh

	
	
	3
	8
	Khoa học 
	Vệ sinh tuổi dậy thì - Dạy tích hợp Vi khuẩn
	Máy,tranh ảnh

	
	
	4
	19
	HDH
	Hoàn thành bài. Ôn luyện Toán + LTVC
	Máy

	6
29/09
	Buổi sáng
	1
	8
	 TLV
	Tả cảnh (Kiểm tra viết)
	Máy, bảng phụ

	
	
	2
	4
	 ĐSTV
	Viết, vẽ theo chủ đề trường lớp
	Sách, truyện

	
	
	3
	20
	 Toán
	Đề - ca – mét vuông. Héc - tô – mét vuông
	Máy, bảng phụ

	
	
	4
	4
	 HĐNGCK
	Ứng xử khi gặp sự cố giao thông
	Bộ TL

	
	Buổi chiều
	1
	8
	Tin học
	Luyện tập (Tiết 2)
	Máy

	
	
	2
	20
	 HDH
	Hoàn thành bài. Toán + TLV
	Máy

	
	
	3
	4
	SHL 
	Sơ kết tuần 4 – Giao lưu TTV giỏi về ATGT
	Bảng thi đua

	
	
	4
	
	 
	 
	Sử dụng : 25

	Kiểm tra nhận xét
	      Giang Biên, ngày 12 tháng 09 năm 2023

	
	
	
	                                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                               
                                                                         Nguyễn Thuỷ Tiên
	



	



